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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16

1 Nguyễn Thanh Hà TDP Đông 38 41 61 41 19/3 57,6 Đất ở 1,6 0 1,6
GCN số BX 287832 cấp 

ngày 03/10/2014

2 Lê Thị Hằng TDP Đông 38 43 98,9 41 19 98,6 Đất ở 1,2 0 1,2
GCN số AD 006746 cấp 

ngày 15/7/2005

3 Nguyễn Phương Lan TDP Đông 38 27 56,1 41 19/2 57,1 Đất ở 2,4 0 2,4
GCN số BX 287831 cấp 

ngày 03/10/2014

4
Nguyễn Khắc Đạm

Chu Thị Liệu (vợ)
TDP Đông 113 9 169,1 41 7a 169,1 Đất ở 19,5 0 19,5

GCN số AX 656128 cấp 

ngày 14/9/2007

5
Dương Đình Khôi

Lê Thị Thái (vợ)
TDP Đông 113 18 327,8 41 7b+7c 304 Đất ở 8,2 23,8 32 GCN

6
Nguyễn Văn Chiều

Nguyễn Thị Lan (vợ)
TDP Đông 113 225 164,2 41 18/1 164,2 Đất ở + vườn 8,8 0 8,8

GCN số BY 933205 cấp 

ngày 14/4/2015

7
Nguyễn Văn Dân

Hoàng Thị Kính (vợ)
TDP Đông 113 226 165,2 41 18/2 165,2 Đất ở + vườn 6,6 0 6,6

GCN số BY 933206 cấp 

ngày 14/4/2015

8
Nguyễn Văn Đông

Nguyễn Thị Thùy (vợ)
TDP Đông 113 227 193,3 41 18/3 193,3 Đất ở + vườn 4,9 0 4,9

GCN số BY 933207 cấp 

ngày 14/4/2015

9
Nguyễn Thanh Tiền

Nguyễn Thị Tuyến (vợ)
TDP Chợ 38 42 243,4 38 42 243,4 Đất ở 43,6 0 43,6

GCN số CQ 093234 cấp 

ngày 21/1/2019

10 Hà Hoàng Lâm TDP Chợ 38 203 87,9 38 203 87,9 Đất ở 13 0 13
GCN số DĐ 624297 cấp 

ngày 14/4/2017

Đất hộ (m2)

Tổng DT

 thu hồi
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 Đường từ ĐT295 đi ĐT298 ( đoạn từ Cống Mọc đi Cống Mắm) thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (đợt 2 ) 

(Kèm theo Thông báo số: ……./TB-UBND ngày …./6/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

STT
Họ và tên 

chủ sử dụng
Địa chỉ

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC 

(Năm 2010)

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC

Loại đất

Diện tích thu hồi (m2)

Giấy tờ chứng minh 

QSDĐ



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT được 

giao
Đất ở

Đất vườn 

trong cùng 

thửa đất ở

Đất hộ (m2)

Tổng DT

 thu hồi

STT
Họ và tên 

chủ sử dụng
Địa chỉ

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC 

(Năm 2010)

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC

Loại đất

Diện tích thu hồi (m2)

Giấy tờ chứng minh 

QSDĐ

11
Hà Văn Quyết

Hoàng Thị Tuyết (vợ)
TDP Chợ 38 202 93,9 38 202 93,9 Đất ở 13,6 0 13,6

GCN số DĐ 624298 cấp 

ngày 14/4/2017

12 Nguyễn Bình Khởi TDP Chợ 38 39 87,7 41 17a 87,7 Đất ở 7,6 0 7,6
GCN số AO 542686 cấp 

ngày 15/12/2008

13 Nguyễn Bình Khánh TDP Chợ    35 87,7 41 17b 87,7 Đất ở 8,3 0 8,3
GCN số AO 542685 cấp 

ngày 15/12/2009

14
Nguyễn Bình Khiêm

Giáp Thị Hữu (vợ)
TDP Chợ 38 33 243,8 41 17c 243,9 Đất ở + vườn 30 0 30

GCN số AM 934474 

cấp ngày 07/8/2008

Tổng 169,3 23,8 193,1
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